
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 19 ngõ 7 thôn Hữu Trung, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

05/10/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN ĐẠI PHÁT VIỆT NAM

0109365016

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh 
+ Bán lẻ đồ điện gia dụng: nồi cơm điện, ấm đun điện, phích 
điện, quạt, tủ lạnh, máy giặt, bình nóng lạnh, máy lọc nước…
- Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt, gọt; hàng 
gốm, sứ, hàng thủy tinh;
- Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, 
mây và vật liệu tết bện; - Bán lẻ thiết bị gia dụng; 
- Bán lẻ thiết bị và hàng gia dụng khác chưa được phân vào 
đâu.

4759

2. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

3. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

4. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

5. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

7. Bốc xếp hàng hóa 5224

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Gửi hàng;
- Giao nhận hàng hóa;

5229

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
TÂN ĐẠI PHÁT VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN DAI PHAT VIETNAM TRADE AND 
SERVICE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TAN DAI PHAT VIETNAM TRADE AND SERVICE., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0981.481.686
Email:

Fax:
Website:
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9. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết:
- Đồ đạc, gốm sứ, đồ bếp, thiết bị điện và đồ gia dụng; 
- Thiết bị điện cho gia đình.

7729

10. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

11. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Radiô, cassette, tivi; 
- Loa, thiết bị âm thanh nổi; 
- Máy nghe nhạc; 
- Đầu video, đầu đĩa CD, DVD.

4742

12. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

13. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

14. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp;
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác;
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt, may;

4659

16. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
Chi tiết: Sản xuất dụng cụ cắt gia dụng như dao, dĩa, thìa...

2593

17. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
- Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn
- Sản xuất các chi tiết kim loại gia dụng như: Đồ dẹt: Đĩa nông 
lòng..., đồ nấu như: Nồi, ấm..., đồ ăn như: Bát, đĩa..., chảo, 
chảo rán và các đồ nấu không có điện để sử dụng trên bàn hoặc 
trong bếp, các thiết bị cầm tay nhỏ, miếng đệm làm sạch kim 
loại;
- Sản xuất chậu tắm, chậu giặt và các đồ tương tự.

2599

18. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

19. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: không bao gồm hoạt động đấu giá bán lẻ qua internet

4791
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4.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN VIỆT

Xóm 7, Xã Phúc 
Thắng, Huyện Nghĩa 
Hưng, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

1.500.000.000 37,500 036083012563

2 ĐẶNG VĂN 
TOÀN

Thôn Hữu Trung, Xã 
Hữu Hoà, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

2.500.000.000 62,500 001091034033

20. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
+ Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia 
đình như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò 
vi sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc, bình 
nóng lạnh, máy lọc nước...
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649(Chính)

21. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

22. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết:
Sản xuất sản phẩm nhựa chuyển hoá như: thiết bị đồ gia dụng

2220

23. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
Chi tiết:
- Sản xuất đồ gia dụng bằng đá;

2396

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001091034033
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Hữu Trung, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Hữu Trung, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG VĂN TOÀN Nam

15/05/1991 Kinh Việt Nam

01/09/2020 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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